
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10, Ngõ 188 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM SẠCH PHÚC AN 

0108415786

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010(Chính)

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

6. Sản xuất chè 1076

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Sản xuất cà phê 1077

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

15. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

16. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

17. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VÀ THỰC 
PHẨM SẠCH PHÚC AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC AN FRESH FOOD AND 
AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUC AN FRESH FOOD AND AGRICULTURAL., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912589888
Email: Phucangreenfood@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

19. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và Nhà 
nước cấm)

4669

27. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;
- Sản xuất thực phẩm chức năng.
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.

1079

29. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

30. Sản xuất đường 1072
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2.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ 
XUYÊN

Thôn Phủ, Xã 
Thái Học, Huyện 
Bình Giang, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

112.500 1.125.000.000 45,000

Tổng số 112.500 1.125.000.000 45,000

141860252

2 HOÀNG 
THANH VÂN

Số 7 Ngách 
12/101 phố Chính 
Kinh, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 125.000.000 5,000

Tổng số 12.500 125.000.000 5,000

013017380

3 NGUYỄN THỊ 
NGỌC ÁNH

Số 93A, Ngõ 409 
Phố Kim Mã, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

112.500 1.125.000.000 45,000

Tổng số 112.500 1.125.000.000 45,000

0301740001
89

4 ĐỖ XUÂN 
TUYÊN

Số 93A, Ngõ 409 
Phố Kim Mã, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 125.000.000 5,000

Tổng số 12.500 125.000.000 5,000

0300700012
29

31. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

32. Bán buôn đồ uống 4633

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030174000189
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 93A, Ngõ 409 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 93A, Ngõ 409 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ

20/10/1974 Kinh Việt Nam

02/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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